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Phần 18. BỆNH THẬN, BÀNG QUANG 

400. Viêm thận: Trúc tân, Thận du, Phục lưu, Tam âm giao. 

401. Viêm thận: Giải khê, Phục lưu, Thận du, Âm lăng tuyền. 

 

402. Viêm thận: Thủy đạo, Thận du, Bàng quang du, Tam âm giao. 

403. Viêm thận: Thận du, Trung cực, Tam âm giao, Phục lưu, Phi dương, Tử cung. 

404. Viêm thận cấp, mạn: Tam tiêu du, Khí hải, Đại trường du, Túc tam lý. 

405. Viêm thận cấp, mạn: Quan nguyên du, Thiên khu, Thận du, Tam âm giao. 

406. Đau vùng thận: Chí thất, Thận du, Tam âm giao. 

407. Sa thận: Chí thất, Bàng quang du, Thái khê. 

408. Viêm đường tiết niệu: Trúc tân, Trung cực, Quy lai, Phi dương, Phục lưu. 

409. Viêm đường tiết niệu: Bàng quang du, Thận du, Âm lăng tuyền, Tam âm giao. 

410. Viêm đường tiết niệu (niệu đạo): Thận du, Bàng quang du, Trung cực, Tam âm giao. 

411. Viêm đường tiết niệu (niệu đạo): Khí xung, Quan nguyên thấu Trung cực, Tam âm giao. 

412. Viêm bàng quang: Phi dương, Trung cực, Bàng quang du, Âm lăng tuyền. 

413. Viêm bàng quang: Phi dương, Trung cực, Âm lăng tuyền. 

414. Viêm bàng quang: Thủy đạo, Trung cực, Âm lăng tuyền, Tam âm giao. 

415. Viêm niệu quản: Quan nguyên, Âm lăng tuyền, Tam âm giao. 

416. Đái khó, tắc: Âm lăng tuyền, Tam âm giao, Khí hải. 

417. Bí đái: Thiếu phủ, Tam lý. 

418. Căng bọng đái: Quan nguyên, Ủy dương. 

419. Căng bọng đái, đau trong đầu dương vật: Khúc tuyền, Hành gian. 

420. Lậu khí xoay bàng quang: Quan nguyên, Dũng tuyền. 

421. Bí đái và bụng có nước: Âm lăng tuyền, Thủy phân, Túc tam lý, Tam âm giao. 

422. Tiêu khát, đái đường: Dũng tuyền, Hành gian. 

423. Đái đường: Uyển cốt, Tụy du, Tỳ du, Túc tam lý. 

424. Đái đường: Tỳ du, Cách du, Tụy du, Thận du, Tỳ nhiệt huyệt. 

425. Đái đường: Quan nguyên du, Tụy du, Tỳ du, Tam tiêu du, Thận du. 

426. Đái đường: Thận du, Quan nguyên, Túc tam lý. 

427. Đái không cầm: Cứu Dương lăng tuyền. 

428. Đái không cầm: Đại trường du, Thứ liêu. 

429. Đái tháo ồ ạt: Khí hải, Mệnh môn, Yêu du. 
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430. Đái dầm: Thạch môn, Trung cực, Dương lăng tuyền. 

431. Đái dầm: Trung cực, Âm lăng tuyền, Tam âm giao. 

432. Đái dầm: Tam âm giao, Quan nguyên hoặc Trung cực. 

 

433. Đái dầm liên tục: Bách hội, Mệnh môn, Quan nguyên, Tam âm giao, Trung liêu. 

434. Đái dầm liên tục: Ủy dương, Chí thất, Trung liêu. 

435. Trẻ em đái dầm: Trung cực, Tam âm giao. 

436. Liệt dương, đái dầm: Thận du, Mệnh môn, Tam âm giao. 

437. Người già đái nhiều: Thận du, Tâm du. 

438. Người già đái nhiều: Mệnh môn, Thận du. 

439. Đái ra dưỡng chấp: Ủy dương, Tam tiêu du, Bàng quang du, Trung cực, Tam âm giao. 

440. Đái ra máu: Đại lăng, Quan nguyên. 

441. Năm thứ lậu: Quan nguyên, Túc tam lý. 

442. Viêm tuyến tiền liệt: Bàng quang du, Thận du, Khúc cốt, Tam âm giao. 
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